TỔNG HỢP CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN VÀ RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN

1. Các chính sách/cam kết WTO

Ngày 7/11/2006, sau quá trình 11 năm đàm phán, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của WTO. Ngày 30/11/2006, Quốc hội đã phê chuẩn Nghị định thư về việc Việt Nam gia nhập WTO. Các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO có hiệu lực kể từ ngày 30/12/2006.

Trong lĩnh vực dịch vụ chứng khoán, các cam kết WTO bao gồm:

	Dịch vụ
	Mode 1: Cung cấp qua biên giới
	Mode 2 : Tiêu dùng ở nước ngoài
	Mode 3 : Hiện diện thương mại
	Mode 4 : Hiện diện thể nhân

	Môi giới
	Không
	Có
	Văn phòng đại diện hoặc Liên doanh 49% vốn nước ngoài. Sau 5 năm 100% vốn nước ngoài
	Không

	Tự doanh
	Không
	Có
	Văn phòng đại diện hoặc Liên doanh 49% vốn nước ngoài. Sau 5 năm 100% vốn nước ngoài
	Không

	Bảo lãnh phát hành
	Không
	Có
	Văn phòng đại diện hoặc Liên doanh 49% vốn nước ngoài. Sau 5 năm 100% vốn nước ngoài
	Không

	Tư vấn
	Có
	Có
	Sau 5 năm thành lập chi nhánh
	Không

	Cung cấp thông tin
	Có
	Có
	Sau 5 năm thành lập chi nhánh
	Không

	Quản lý danh mục đầu tư, quản lý quỹ
	Không
	Có
	Sau 5 năm thành lập chi nhánh
	Không

	Thanh toán, bù trừ
	Không
	Có
	Sau 5 năm thành lập chi nhánh
	Không


Diễn giải cụ thể các cam kết theo các phương thức cung cấp dịch vụ :

Mode 1: cung cấp qua biên giới:

a. Về hạn chế tiếp cận thị trường: VN cam kết đối với các dịch vụ C(k) và C(l), các dịch vụ chưa cam kết.

C(k): Cung cấp và chuyển thông tin tài chính, các phần mềm liên quan của các nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán.

C(l): Tư vấn, trung gian và các dịch vụ phụ trợ liên quan đến chứng khoán, ngoại trừ các hoạt động tại tiểu mục (f), bao gồm tư vấn và nghiên cứu đầu tư, danh mục đầu tư, tư vấn về thâu tóm công ty và chiến lược và cơ cấu công ty. (Đối với các dịch vụ khác tại tiểu mục (l), tham chiếu tiểu mục (l) trong phần cam kết về dịch vụ ngân hàng).

b. Hạn chế về đối xử quốc gia: VN chưa cam kết về đối xử quốc gia đối với phương thức cung cấp dịch vụ qua biên giới.

Mode 2: tiêu dùng ở nước ngoài

a. Về hạn chế tiếp cận thị trường: VN cam kết không hạn chế về tiếp cận thị trường với phương thức tiêu dùng ở ngước ngoài đối với mọi dịch vụ.

b. Hạn chế về đối xử quốc gia: VN cam kết không hạn chế về đối xử quốc gia với phương thức tiêu dùng ở ngước ngoài.

Mode 3: hiện diện thương mại

a. Về hạn chế tiếp cận thị trường: 

Các dịch vụ VN cam kết cho phép hiện diện thương mại

- Ngay khi gia nhập, công ty chứng khoán nước ngoài được thành lập văn phòng đại diện và công ty liên doanh với đối tác Việt Nam trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không vượt quá 49%.

- Sau 5 năm kể từ ngày gia nhập, cho phép thành lập công ty chứng khoán 100% vốn nước ngoài.

- Đối với các dịch vụ C (i) quản lý danh mục đầu tư, quản lý quỹ; C(j) thanh toán, bù trừ chứng khoán; C(k) cung cấp thông tin tài chính; C(l) tư vấn, trung gian, dịch vụ phụ trợ liên quan tới chứng khoán (trừ môi giới, tự doanh) sau 5 năm kể từ ngày gia nhập, cho phép các nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán nước ngoài thành lập chi nhánh.

b. Hạn chế về đối xử quốc gia: VN cam kết không hạn chế về đối xử quốc gia với phương thức hiện diện thương mại.

Mode 4: hiện diện thể nhân

a. Hạn chế về tiếp cận thị trường: VN chưa cam kết cho phép hiện diện thể nhân đối với các dịch vụ chứng khoán, trừ cam kết nền chung.

b. Hạn chế về đối xử quốc gia: VN chưa cam kết về đối xử quốc gia đối với phương thức hiện diện thương mại, trừ cam kết nền chung.

(Xem bảng phụ lục đính kèm: các cam kết về dịch vụ chứng khoán trong WTO)

2. Triển khai các chính sách/cam kết hội nhập khu vực ASEAN, ASEAN+

Trong khuôn khổ hội nhập khu vực ASEAN và ASEAN+, lĩnh vực dịch vụ chứng khoán của Việt Nam tham gia với định hướng không vượt quá các cam kết trong WTO.

Bên cạnh việc triển khai các cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ chứng khoán theo lộ trình, UBCKNN còn tham gia vào các sáng kiến của Diễn đàn Các Thị trường vốn ASEAN (ACMF), bao gồm :

- Sáng kiến thành lập Quỹ Tương hỗ Trái phiếu Châu Á nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối qua biên giới chứng chỉ của những quỹ tương hỗ chủ yếu đầu tư vào các trái phiếu ASEAN.

- Sáng kiến Hài hòa chuẩn mực công bố thông tin trong hoạt động phát hành chứng khoán qua biên giới.

- Sáng kiến Hài hòa các Quy định Phân phối Chứng khoán.

- Sáng kiến Hài hòa các Quy định Chào bán Chứng khoán Nợ.

- Sáng kiến Công nhận chéo về trình độ chuyên môn và Kinh nghiệm của Người Hành nghề Chứng khoán.

- Sáng kiến Hội nhập Chuẩn mực Kế toán và Kiểm toán.

- Sáng kiến kết nối thị trường chứng khoán ASEAN thông qua kết nối các Sở Giao dịch Chứng khoán.

Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ trong khuôn khổ hội nhập ASEAN, các giải pháp cụ thể bao gồm :

- Nghiên cứu thiết lập điều kiện pháp lý và điều kiện thị trường cần thiết để tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của Quỹ Tương hỗ Trái phiếu Châu Á.

- Xây dựng cơ chế tách biệt về chào bán của nhà phát hành nước ngoài áp dụng chung cho các nước ASEAN song song với khuôn khổ pháp lý về công bố thông tin trong nước.

- Tiến tới hài hòa hóa các quy định về chào bán theo thông lệ quốc tế như (i) ngôn ngữ của Hồ sơ đăng ký phát hành phải bằng tiếng Anh; (ii) nhất thiết phải có sự chấp thuận của cơ quan quản lý thị trường vốn đối với hồ sơ đăng ký phát hành; và (ii) công bố bản cáo bạch sau khi đệ trình Hồ sơ đăng ký phát hành là bắt buộc.

- Thực hiện một số biện pháp hài hòa đối với một số khác biệt nhỏ như (i) Thời điểm công bố bản cáo bạch sau khi đệ trình hồ sơ đăng ký phát hành ; (ii) sửa đổi thông tin trong bản cáo bạch sau khi đệ trình hồ sơ đăng ký phát hành; (iii) Thời điểm và phương thức công bố bản cáo bạch sau khi đệ trình hồ sơ đăng ký phát hành; (iv) thời gian và phương thức thực hiện quy trình quảng bá, chuẩn bị chào bán chứng khoán; (v) thời điểm bắt đầu thực hiện quy trình quảng bá, chuẩn bị chào bán chứng khoán; (vi) thời gian và phương thức Hồ sơ đăng ký phát hành đạt được hiệu lực; (vii) Bắt đầu và thời hạn chào bán chứng khoán; (viii) thời gian phân phối chứng khoán.

- Thực hiện các biện pháp hài hòa hóa các quy định về chào bán chứng khoán nợ trong ASEAN: i) các quy định về chấp thuận của cơ quan quản lý thị trường vốn với chào bán chứng khoán nợ; (ii) yêu cầu về đánh giá mức tín nhiệm; (iii) các quy định về nộp hồ sơ đăng ký phát hành.

- Nghiên cứu về việc áp dụng một quy trình chấp thuận nhanh nhất đối với những người hành nghề đã được cấp phép tại quốc gia khác trong khu vực ASEAN thông qua việc công nhận các chứng chỉ được quốc gia này cấp cho người hành nghề.

- Nghiên cứu cụ thể những khác biệt giữa chuẩn mực kế toán, kiểm toán của Việt Nam trong lĩnh vực TTCK với chuẩn mực quốc tế báo cáo Bộ Tài chính để có định hướng hoàn thiện hoặc có lộ trình hội nhập khu vực phù hợp.

- Nghiên cứu để xây dựng các quy định về chào bán, niêm yết, giao dịch xuyên biên giới, tạo điều kiện cho hoạt động kết nối thị trường chứng khoán trong khối ASEAN.

3. Các Biên bản Ghi nhớ (MOU) về hợp tác và chia sẻ thông tin với một số nước:

UBCKNN đã ký kết MOU với cơ quan quản lý thị trường chứng khoán các nước sau đây: Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Arab Saudi, Malaysia, Hong Kong, Anh và Ấn Độ. Các MOU này được ký kết nhằm mục đích tạo cơ sở chia sẻ thông tin giữa UBCKNN Việt Nam và cơ quan quản lý thị trường chứng khoán các nước. Nguyên tắc của việc chia sẻ thông tin với các nước là: chỉ cung cấp các thông tin trong thẩm quyền của UBCKNN, không ảnh hưởng tới lợi ích chung và an ninh quốc gia.

4. Tham gia ký kết Biên bản Ghi nhớ đa phương (MOU) của IOSCO (Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán):

UBCKNN là thành viên IOSCO từ năm 2001. IOSCO yêu cầu các thành viên ký kết MMOU, bao gồm 3 phụ lục:

· Phụ lục A: Hỗ trợ điều tra chéo;

· Phụ lục B: Tư vấn, hợp tác, trao đổi thông tin thông thường;

· Phụ lục C: Các mẫu trao đổi thông tin.

Hiện nay, UBCKNN chưa có đủ thẩm quyền để thực hiện các điều khoản của phụ lục A. Đối với phụ lục B, các thành viên tham gia ký kết có thể hỗ trợ lẫn nhau bằng cách chia sẻ, cung cấp thông tin cho nhau khi có yêu cầu để phục vụ cho công tác quản lý thị trường. Theo nội dung của phụ lục B, bên cung cấp thông tin có quyền từ chối cung cấp nếu pháp luật nước sở tại không cho phép. Thời hạn để các nước tham gia ký kết MMOU là 1/1/2010. Tuy nhiên, hiện nay, UBCKNN vẫn đang trong quá trình xúc tiến các thủ tục để tiến tới ký kết phụ lục B của MMOU này.
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